
PHỤ LỤC CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  

TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SNV ngày         /        /2025 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) 

 

TT Vị trí việc làm cần tuyển 
Số 

lượng 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Yêu cầu khác 

I Giáo viên Ngữ văn 12 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn; Ngữ văn;  

Văn học; Lý luận văn học; Phương pháp 

dạy học môn Văn; Ngôn ngữ, văn học 

và văn hóa Việt Nam; Ngôn ngữ, văn 

học và văn hóa nước ngoài; Văn học so 

sánh; Văn hóa học; Văn hóa dân gian; 

Văn - Sử; Văn - GDCD 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài sư phạm phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

 1 Trường THPT Mường Chà 02 

 2 Trường THPT Trần Can 01 

 3 Trường THPT Mường Luân 01 

 4 Trường THPT Chà Cang 02 

 5 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 02 

 6 
Trường DTNT THPT huyện Điện 

Biên Đông 
01 

 7 Trường DTNT THPT huyện Nậm Pồ 01 

 8 Trường THPT Mùn Chung 01 

 9 
Trường DTNT THPT huyện Mường 

Chà 
01 



8 

TT Vị trí việc làm cần tuyển 
Số 

lượng 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Yêu cầu khác 

II Giáo viên Lịch sử 05 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Lịch sử; Lịch sử; Lịch sử thế 

giới; Lịch sử phong trào cộng sản, công 

nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; 

Lịch sử Việt Nam; Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam; Sử - Địa; Sử - GDCD 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài sư phạm phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

 1 Trường THPT thị xã Mường Lay 01 

 2 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 01 

 3 Trường THPT Mường Chà 01 

 4 Trường THPT Mùn Chung 01 

 5 
Trường DTNT THPT huyện Điện 

Biên Đông 
01 

III Giáo viên Địa lý 06 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Địa lý; Địa lý; Địa lý học; Địa 

lý tự nhiên; Bản đồ học; Bản đồ, Viễn 

thám và hệ thông tin địa lý; Địa lí tự 

nhiên; Địa mạo và cổ địa lý; Địa lý tài 

nguyên và môi trường 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài sư phạm phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

 1 Trường THPT Tủa Chùa 01 

 2 Trường THPT Mường Nhà 01 

 3 Trường THPT Mường Luân 01 

 4 Trường THPT Chà Cang 01 

 5 
Trường DTNT THPT huyện Điện 

Biên Đông 
01 

 6 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 01 
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TT Vị trí việc làm cần tuyển 
Số 

lượng 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Yêu cầu khác 

IV Giáo viên Toán 10 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Toán; Toán; Toán và thống kê; 

Toán học; Khoa học tính toán; Toán 

ứng dụng; Toán cơ; Toán tin; Toán giải 

tích; Phương trình vi phân và tích phân; 

Đại số và lý thuyết số; Hình học và tô 

pô; Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 

học; Cơ sở toán học cho tin học; 

Phương pháp toán sơ cấp; Toán - Lý 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài sư phạm phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

 1 Trường THPT Mường Chà 01 

 2 Trường THPT Mùn Chung 01 

 3 Trường THPT Chà Cang 01 

 4 Trường THPT thị xã Mường Lay 01 

 5 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 02 

 6 Trường THCS và THPT Quyết Tiến 01 

 7 
Trường DTNT THPT huyện Điện 

Biên Đông 
01 

 8 Trường DTNT THPT huyện Nậm Pồ 02 

V Giáo viên Vật lý 02 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Vật lý; Vật lý; Vật lý kỹ thuật; 

vật lý học; vật lý nguyên tử và hạt nhân; 

Kỹ thuật hạt nhân; Vật lý lý thuyết và 

vật lý toán; Vật lý chất rắn; Vật lý vô 

tuyến và điện tử; Cơ học vật rắn; Cơ 

học chất lỏng và chất khí; Cơ học; 

Quang học; Vật lý địa cầu 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài sư phạm phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

 1 Trường THPT Chà Cang 01 

 2 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 01 
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TT Vị trí việc làm cần tuyển 
Số 

lượng 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Yêu cầu khác 

VI Giáo viên Sinh học 02 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Sinh học; Sinh học; Công 

nghệ sinh học; kỹ thuật sinh học; Sinh 

học ứng dụng; Y sinh học thể dục thể 

thao; Vi sinh vật học; Thủy sinh vật 

học; Thực vật học; Sinh học thực 

nghiệm; Hóa sinh học; Sinh thái học; Di 

truyền học; Công nghệ sinh học; Sinh - 

Kỹ thuật nông nghiệp; Sinh - Hóa 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài sư phạm phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

 1 
Trường DTNT THPT huyện Điện 

Biên Đông 
01 

 2 Trường THPT thị xã Mường Lay 01 

VII Giáo viên Hóa học 02 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Hóa học; Hóa học; Kỹ thuật 

hóa học; Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ; Hóa 

học các hợp chất thiên nhiên; Hóa phân 

tích; Hóa lí thuyết và hóa lí; Hóa môi 

trường; Khoa học vật liệu; Hóa - Sinh 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài sư phạm phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

 1 
Trường DTNT THPT huyện Điện 

Biên Đông 
01 

 2 Trường THCS và THPT Quyết Tiến 01 

VIII Giáo viên tiếng Trung Quốc 01 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tiếng Trung Quốc; Tiếng 

Trung Quốc; Ngôn ngữ Trung Quốc; 

Phiên dịch tiếng Trung; Trung Quốc học 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành ngoài 

sư phạm phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành 

 1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 01 
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TT Vị trí việc làm cần tuyển 
Số 

lượng 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Yêu cầu khác 

IX Giáo viên Tiếng Anh 16 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng Anh; Ngôn 

ngữ Anh; Phiên dịch Anh 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài sư phạm phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

 1 Trường THPT thị xã Mường Lay 01 

 2 Trường THPT Mường Chà 01 

 3 Trường THPT Trần Can 01 

 4 Trường THPT Mường Nhà 01 

 5 Trường THPT Mường Luân 02 

 6 Trường THPT Mường Nhé 01 

 7 Trường THPT Chà Cang 02 

 8 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 02 

 9 Trường THPT Nậm Pồ 02 

 10 Trường THCS và THPT Quyết Tiến 01 

 11 
Trường DTNT THPT huyện Điện 

Biên Đông 
01 

 12 
Trường DTNT THPT huyện Mường 

Chà 
01 
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TT Vị trí việc làm cần tuyển 
Số 

lượng 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Yêu cầu khác 

X Giáo viên Giáo dục Kinh tế và pháp luật 04 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Giáo dục công dân; Giáo dục chính trị; 

Giáo dục pháp luật; Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài sư phạm phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

 1 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 01 

 2 Trường THCS và THPT Quài Tở 01 

 3 Trường THPT Nậm Pồ 01 

 4 Trường DTNT THPT huyện Tủa Chùa 01 

XI Giáo viên Tin học 04 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tin học; công nghệ thông tin;  

Máy tính và công nghệ thông tin; Kỹ 

thuật máy tính; Khoa học máy tính; 

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; 

Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; 

Công nghệ kỹ thuật máy tính; An toàn 

thông tin 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài sư phạm phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

 1 Trường THPT Mường Nhé 01 

 2 Trường THPT Nậm Pồ 01 

 3 Trường THCS và THPT Quyết Tiến 01 

 4 Trường DTNT THPT huyện Nậm Pồ 01 

XII Giáo viên Thể dục 02 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Thể dục, thể thao; Quản lý thể dục thể 

thao; Giáo dục Thể chất; Huấn luyện thể 

thao 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài sư phạm phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

 1 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 01 

 2 Trường THCS và THPT Quyết Tiến 01 
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TT Vị trí việc làm cần tuyển 
Số 

lượng 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

Yêu cầu khác 

XIII Giáo viên GDQP-AN 02 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

  1 Trường THPT Chà Cang 01 

 2 Trường THPT Mường Nhà 01 

XIV Giáo viên Mỹ thuật 02 

Tốt nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật; Lý luận, 

lịch sử và phê bình mỹ thuật; Hội họa; 

Đồ họa; Điêu khắc; Gốm; Mỹ thuật đô 

Thị; Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ 

họa; Thiết kế thời trang; Thiết kế mỹ 

thuật sân khấu, điện ảnh; Lý luận và lịch 

sử mỹ thuật ứng dụng 

Giáo viên 

THPT hạng 

III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành 

ngoài sư phạm phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

 1 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 01 

 2 Trường THPT Mùn Chung 01 

  

 

 


